
Mẫu số 05 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM​
------- 

    

  

BÁO CÁO TỔNG HỢP​
CÁC KHOẢN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẢM BẢO VÀ KINH PHÍ 

NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ ĐÓNG CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM 

Năm... 

Đơn vị tính: triệu đồng 

T
T Nội dung chi 

THỰC HIỆN NĂM .... 
(NĂM QUYẾT TOÁN) 

DỰ TOÁN ĐƯỢC GIAO 
NĂM 

Số người 
hưởng chế 

độ bình 
quân năm... 

(người) 

Số 
tiền 
thực 
chi 

Mức chi 
bình 
quân 
một 

tháng 

Số người 
hưởng chế 

độ bình 
quân năm... 

(người) 

Dự 
toán 
phân 

bổ 

Mức chi 
bình 
quân 
một 

tháng 

A B 1 2 3 4 5 6 

1 Đóng bảo hiểm y tế cho các 
đối tượng:             

- 
Lương hưu, mất sức lao 
động, trợ cấp Quyết định 
91/QĐ-TTg 

            

- 
Tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp, công nhân cao 
su 

            

- Trợ cấp Quyết định 
613/QĐ-TTg             

- 

Người lao động không đủ 
điều kiện hưởng lương hưu 
và chưa đủ tuổi hưởng trợ 
cấp hưu trí xã hội (Điều 23 
Luật Bảo hiểm xã hội 
2024) 

            



2 Lương hưu             

3 Trợ cấp công nhân cao su             

4 Trợ cấp mất sức lao động             

5 Trợ cấp Quyết định 
91/QĐ-TTg             

6 Trợ cấp Quyết định 
613/QĐ-TTg             

7 Trợ cấp tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp             

8 
Trợ cấp người phục vụ tai 
nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp 

            

9 Trợ cấp tuất hàng tháng             

10 Trợ cấp tuất một lần             

11 Trợ cấp mai táng             

12 
Trợ cấp phương tiện trợ 
giúp sinh hoạt, dụng cụ 
chỉnh hình 

            

13 Trợ cấp khu vực             

14 Phí giám định khả năng suy 
giảm khả năng lao động             

15 Trợ cấp theo Nghị định 
14/2020/NĐ-CP             

16 

Trợ cấp thai sản đối với 
người tham gia bảo hiểm 
Xã hội tự nguyện (Điều 94, 
Điều 95 Luật Bảo hiểm xã 
hội 2024) 

            

17 Chi phí chi trả             

18 Chi khác (nếu có)             

  Cộng:             

  



​
NGƯỜI LẬP BIỂU​

(Ký, họ tên) 

​
KẾ TOÁN TRƯỞNG​

(Ký, họ tên) 

Ngày ... tháng ... năm​
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ​

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
  

 


